
 
 
 
  ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1 
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ  
             NGUYỄN DU 

PHỤ LỤC CÁC BÀI KIỂM TRA (THƯỜNG XUYÊN – ĐỊNH KỲ) HKI NĂM HỌC 2024 - 2025 
1. Đối với học sinh chương trình phổ thông 

STT MÔN SỐ 
TIẾT 

ĐÁNH 
GIÁ 

SỐ CỘT 
KIỂM 
TRA 
THƯỜNG 
XUYÊN 

HÌNH 
THỨC 
KIỂM 
TRA 
THƯỜN
G 
XUYÊN 

THỜI 
GIAN 
THỰC 
HIỆN 

BÀI KIẾM 
TRA GIỮA 
KỲ 

BÀI KIẾM 
TRA CUỐI KỲ 

HÌNH 
THỨC 
KIỂM 
TRA 
ĐỊNH 
KỶ 
(GIỮA 
KỶ, 
CUỐI 
KỲ) 

THỜI 
LƯỢNG 
BÀI 
KIỂM 
TRA 
GIỮA 
KỲ - 
CUỐI 
KỲ 

GHI 
CHÚ 

1 Văn 4 Điểm số 
kết hợp 
nhận xét 

4 Tại lớp, 
lms, sản 
phẩm học 
tập … 

Trong 
khoảng thời 
gian tháng 
10, 11, 12 

Trong 
khoảng tuần 
9 – 10 
 (4 – 
15/11/2024) 

Theo kế hoạch 
của Phòng GD 
và ĐT – dự kiến  
16 – 27/12/2024 

Tại phòng 
kiểm tra – 
kiểm tra 
viết 

90 phút  

2 Toán 4 Điểm số 
kết hợp 
nhận xét 

4 Tại lớp, 
lms, sản 
phẩm học 
tập … 

Trong 
khoảng thời 
gian tháng 
10, 11, 12 

Trong 
khoảng tuần 
9 – 10 (4 – 
15/11/2024) 

Theo kế hoạch 
của Phòng GD 
và ĐT – dự kiến 
16 – 27/12/2024 

Tại phòng 
kiểm tra – 
kiểm tra 
viết 

90 phút  

3 Anh 3 Điểm số 
kết hợp 
nhận xét 

3 Tại lớp, 
lms, sản 
phẩm học 
tập … 

Trong 
khoảng thời 
gian tháng 
10, 11, 12 

Trong 
khoảng tuần 
9 – 10 (4 – 
15/11/2024) 

Theo kế hoạch 
của Phòng GD 
và ĐT – dự kiến 
16 – 27/12/2024 

Tại phòng 
kiểm tra – 
kiểm tra 
viết 

60 phút  



 
 
 

STT MÔN SỐ 
TIẾT 

ĐÁNH 
GIÁ 

SỐ CỘT 
KIỂM 
TRA 
THƯỜNG 
XUYÊN 

HÌNH 
THỨC 
KIỂM 
TRA 
THƯỜN
G 
XUYÊN 

THỜI 
GIAN 
THỰC 
HIỆN 

BÀI KIẾM 
TRA GIỮA 
KỲ 

BÀI KIẾM 
TRA CUỐI KỲ 

HÌNH 
THỨC 
KIỂM 
TRA 
ĐỊNH 
KỶ 
(GIỮA 
KỶ, 
CUỐI 
KỲ) 

THỜI 
LƯỢNG 
BÀI 
KIỂM 
TRA 
GIỮA 
KỲ - 
CUỐI 
KỲ 

GHI 
CHÚ 

4 KHTN 4 Điểm số 
kết hợp 
nhận xét 

4 Tại lớp, 
lms, sản 
phẩm học 
tập … 

Trong 
khoảng thời 
gian tháng 
10, 11, 12 

Trong 
khoảng tuần 
9 – 10 (4 – 
15/11/2024) 

Theo kế hoạch 
của Phòng GD 
và ĐT – dự kiến 
16 – 27/12/2024 

Tại phòng 
kiểm tra – 
kiểm tra 
viết 

60 phút  

5 LSDL 3 Điểm số 
kết hợp 
nhận xét 

3 Tại lớp, 
lms, sản 
phẩm học 
tập … 

Trong 
khoảng thời 
gian tháng 
10, 11, 12 

Trong 
khoảng tuần 
9 – 10 (4 – 
15/11/2024) 

Theo kế hoạch 
của Phòng GD 
và ĐT – dự kiến 
16 – 27/12/2024 

Tại phòng 
kiểm tra – 
kiểm tra 
viết 

60 phút  

6 GDCD 1 Điểm số 
kết hợp 
nhận xét 

2 Tại lớp, 
lms, sản 
phẩm học 
tập … 

Trong 
khoảng thời 
gian tháng 
10, 11, 12 

Trong 
khoảng tuần 
9 – 10 (4 – 
15/11/2024) 

Theo kế hoạch 
của Phòng GD 
và ĐT – dự kiến 
16 – 27/12/2024 

Tại phòng 
kiểm tra – 
kiểm tra 
viết 

45 phút  

7 Công 
nghệ 

1 Điểm số 
kết hợp 
nhận xét 

2 Tại lớp, 
lms, sản 
phẩm học 
tập … 

Trong 
khoảng thời 
gian tháng 
10, 11, 12 

Trong 
khoảng tuần 
9 – 10 (4 – 
15/11/2024) 

Theo kế hoạch 
của Phòng GD 
và ĐT – dự kiến 
16 – 27/12/2024 

Tại 
trường (lý 
thuyết và 
thực 
hành) 

Lý thuyết: 
45 phút 

Khối 9 
HKI 2 
tiết – 3 
KTTX 

8 Tin 1 Điểm số 
kết hợp 
nhận xét 

2 Tại lớp, 
lms, sản 

Trong 
khoảng thời 

Trong 
khoảng tuần 

Theo kế hoạch 
của Phòng GD 

Tại 
trường (lý 
thuyết và 

Lý thuyết: 
45 phút 

 



 
 
 

STT MÔN SỐ 
TIẾT 

ĐÁNH 
GIÁ 

SỐ CỘT 
KIỂM 
TRA 
THƯỜNG 
XUYÊN 

HÌNH 
THỨC 
KIỂM 
TRA 
THƯỜN
G 
XUYÊN 

THỜI 
GIAN 
THỰC 
HIỆN 

BÀI KIẾM 
TRA GIỮA 
KỲ 

BÀI KIẾM 
TRA CUỐI KỲ 

HÌNH 
THỨC 
KIỂM 
TRA 
ĐỊNH 
KỶ 
(GIỮA 
KỶ, 
CUỐI 
KỲ) 

THỜI 
LƯỢNG 
BÀI 
KIỂM 
TRA 
GIỮA 
KỲ - 
CUỐI 
KỲ 

GHI 
CHÚ 

phẩm học 
tập … 

gian tháng 
10, 11, 12 

9 – 10 (4 – 
15/11/2024) 

và ĐT – dự kiến 
16 – 27/12/2024 

thực 
hành) 

 

 

STT MÔN SỐ 
TIẾT 

ĐÁNH 
GIÁ 

SỐ CỘT 
KIỂM 
TRA 
THƯỜNG 
XUYÊN 

HÌNH 
THỨC 
KIỂM 
TRA 
THƯỜNG 
XUYÊN 

THỜI 
GIAN 
THỰC 
HIỆN 

BÀI KIẾM 
TRA 
GIỮA KỲ 

BÀI KIẾM 
TRA CUỐI 
KỲ 

HÌNH 
THỨC 
KIỂM 
TRA ĐỊNH 
KỶ (GIỮA 
KỶ, CUỐI 
KỲ) 

THỜI LƯỢNG 
BÀI KIỂM 
TRA GIỮA KỲ 
- CUỐI KỲ 

1 GDTC 2 Nhận xét 2 Tại lớp, 
lms, sản 
phẩm học 
tập … 

Trong 
khoảng 
thời gian 
tháng 10, 
11, 12 

Trong 
khoảng 
tuần 9 – 10 
(4 – 
15/11/2024) 

Theo kế hoạch 
của Phòng GD 
và ĐT – dự kiến 
16 – 27/12/2024 

Tại trường 
– thực hành 

 

2 Nghệ 
thuật 

2 Nhận xét 2 Tại lớp, 
lms, sản 

Trong 
khoảng 
thời gian 

Trong 
khoảng 
tuần 9 – 10 

Theo kế hoạch 
của Phòng GD 

Tại trường - 
sản phẩm 

 



 
 
 

STT MÔN SỐ 
TIẾT 

ĐÁNH 
GIÁ 

SỐ CỘT 
KIỂM 
TRA 
THƯỜNG 
XUYÊN 

HÌNH 
THỨC 
KIỂM 
TRA 
THƯỜNG 
XUYÊN 

THỜI 
GIAN 
THỰC 
HIỆN 

BÀI KIẾM 
TRA 
GIỮA KỲ 

BÀI KIẾM 
TRA CUỐI 
KỲ 

HÌNH 
THỨC 
KIỂM 
TRA ĐỊNH 
KỶ (GIỮA 
KỶ, CUỐI 
KỲ) 

THỜI LƯỢNG 
BÀI KIỂM 
TRA GIỮA KỲ 
- CUỐI KỲ 

phẩm học 
tập … 

tháng 10, 
11, 12 

(4 – 
15/11/2024) 

và ĐT – dự kiến 
16 – 27/12/2024 

3 HĐ HN 
TN 

3 Nhận xét 2 Tại lớp, 
lms, sản 
phẩm học 
tập … 

Trong 
khoảng 
thời gian 
tháng 10, 
11, 12 

Trong 
khoảng 
tuần 9 – 10 
(4 – 
15/11/2024) 

Theo kế hoạch 
của Phòng GD 
và ĐT – dự kiến 
16 – 27/12/2024 

Tại trường - 
sản phẩm 

 

4 GD ĐP 1 Nhận xét 2 Tại lớp, 
lms, sản 
phẩm học 
tập … 

Trong 
khoảng 
thời gian 
tháng 10, 
11, 12 

Trong 
khoảng 
tuần 9 – 10 
(4 – 
15/11/2024) 

Theo kế hoạch 
của Phòng GD 
và ĐT – dự kiến 
16 – 27/12/2024 

Tại trường - 
sản phẩm 

 

 

II. Đối với học sinh học tích hợp 

MÔN Số điểm kiểm tra đánh giá trong 1 học kỳ 
Chương trình giáo dục Anh quốc Chương trình giáo dục Việt Nam 

Tiếng Anh 2 ĐĐG tx, 1 ĐĐG ck 2 ĐĐG tx, 1 ĐĐG gk 
Toán  1 ĐĐG tx, 1 ĐĐG gk 3 ĐĐG tx, 1 ĐĐG ck 
KHTN 1 ĐĐG tx, 1 ĐĐG gk 3 ĐĐG tx, 1 ĐĐG ck 

 
 



 
 
 

1. Trước mỗi thời điểm kiểm tra, trường sẽ thông báo đến CMHS – HS nội dung, thời gian, hình thức … 
2. Khi có sự điề chỉnh trường cũng sẽ thông báo đến CMHS – HS.     
3.  

                                                                                                                               Quận 1, ngày 12 tháng 9 năm 2024 


